
 
 

UBND TỈNH KON TUM 
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ 

BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-HĐPH Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên 

 Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;  
Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số          /QĐ-HĐPH ngày      tháng       năm         của 
Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh Kon Tum;  

Theo đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Hội đồng; có Phụ lục số 01 kèm theo). 

Các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo tại quy 
định Quyết định số          /QĐ-HĐPH ngày     tháng     năm        của Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh và địa bàn phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện (có Phụ lục số 02 kèm theo).  

Các Tổ thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ:  

1. Nghiên cứu tham mưu Hội đồng phối hợp tỉnh chỉ đạo; đồng thời, trực 
tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh 
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vực, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Tổ. 

2. Căn cứ vào đối tượng, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật được giao, 
các Tổ của Hội đồng phân công các thành viên hoặc nhóm thành viên phụ trách 
về từng loại đối tượng, lĩnh vực hoặc về từng hình thức phổ biến, giáo dục pháp 
luật để chủ động trong công việc của Tổ. 

3. Các Tổ của Hội đồng được mời đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên 
quan tham gia hoạt động của Tổ để tăng cường sự phối hợp đẩy mạnh công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật theo đối tượng, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 
được phân công. 

4. Các Tổ có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ 
chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; tham 
gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; hàng năm tổng hợp kết quả, báo 
cáo Hội đồng và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho thành viên, hội viên của tổ chức mình.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 1649/QĐ-HĐPH ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Hội 
đồng về phê duyệt danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum. 

Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp; các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp 
việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng 
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương (b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Các cơ quan là thành viên Hội đồng phối 
 hợp PBGDPL tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, NC.NTT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

  

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Hữu Tháp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           



3 

Phụ lục số 01: 
               DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI 

   HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐPH ngày      tháng       năm        
của Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum) 

 

 I. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh 
vực Tư pháp. 

 II. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp. 
 III. Các Ủy viên Hội đồng:  
   1. Ông Thao Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; 
2. Ông Đặng Văn Thành, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

 3. Ông Nguyễn Quang Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
 4. Ông Sô Lây Ngai, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

5. Ông A Xây, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; 
6. Bà Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

 7. Ông Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
8. Ông A Hăng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

   9. Ông Trần Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
10. Bà Đỗ Thị Kim Thư, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; 

 11. Ông Tống Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 
 12. Ông Đặng Quang Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
 13. Ông Nguyễn Quang Hải, Giám đốc Sở Xây dựng; 

14. Ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 
 15. Bà Mai Thoan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
 16. Ông Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
 17. Ông Phan Mười, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 
 18. Ông Trương Đạt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
 19. Ông Trần Ái, Phó Giám đốc Sở Y tế; 
 20. Bà U Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 
 21. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 
 22. Ông Phan Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
 23. Ông Phạm Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; 
 24. Ông Huỳnh Trung Kim, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 
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 25. Bà Y Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc; 
 26. Ông Trương Quang Việt, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 
 27. Ông Phạm Xuân Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

 28. Ông Nguyễn Xuân Truyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
 29. Ông Nguyễn Thanh Tính, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 
   30.  Ông A Tiêng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 
 31. Bà Ksor H'Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 
 32. Bà Y Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;   

  33.  Ông Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 
34. Ông Đỗ Văn Thống, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
35. Bà Nguyễn Thị Liễu Hạnh, Phó Tổng Biên tập Báo Kon Tum; 

36. Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; 
37. Ông Hoàng Minh Tân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; 

  38. Ông Bùi Gia Đạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 
Một thành viên Cao su Kon Tum, thành viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Phụ lục số 02: 
DANH SÁCH TỔ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH  
KON TUM VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN THEO DÕI 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐPH ngày      tháng       năm        

của Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum) 
 
 

 Tổ 1: Công an tỉnh (Tổ trưởng); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Tổ 
phó); Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nội vụ; Ban Dân tộc; 
Sở Ngoại vụ. 

 Địa bàn phụ trách theo dõi tại các huyện: Ngọc Hồi và Đăk Glei. 
 

 Tổ 2: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Tổ trưởng); Tòa án nhân dân tỉnh (Tổ 
phó); Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Sở Tư 
pháp; Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh. 

 Địa bàn phụ trách theo dõi tại các huyện: Kon Plông và Kon Rẫy. 
 

 Tổ 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng); Sở Công Thương (Tổ phó); Sở 
Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 Địa bàn phụ trách theo dõi tại các huyện, thành phố: Đăk Hà và Kon Tum. 
 

 Tổ 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổ trưởng); Sở Thông tin và 
Truyền thông (Tổ phó); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum. 

Địa bàn phụ trách theo dõi tại các huyện: Đăk Tô và Tu Mơ Rông. 
 

 Tổ 5: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Tổ trưởng); Tỉnh đoàn (Tổ 
phó); Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh và 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

 Địa bàn phụ trách theo dõi tại các huyện: Sa Thầy và Ia H'Drai./. 
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